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A. LÝ THUYẾT 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY 

Chủ đề 6: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 

Bài 28. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) 

V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC 

BIỆT” CỦA MĨ (1961-1965): 

1- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam: 

-Quân đội SG mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng CM,  dồn dân lập 

ấp chiến lược  bình định miền nam 

2- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ:Hướng dẫn HS 

lập thống kê các sự kiện tiêu biểu 

- Trên mặt trận chống phá “bình định” :đấu tranh giữa lập và phá “ấp chiến lược” 

-Trên mặt trận quân sự: 

+ ngày 02/01/1963 trận Ấp Bắc (Mĩ Tho) thắng lợi, khẳng định ta có khả năng đánh 

bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ, là dấy lên phong trào “thi đau Ấp Bắc”, 

giết giặc lập công. 

-Các cuộc đấu tranh chính trị của tăng ni, Phật tử Huế biểu tình. quần chúng nhân 

dân,…đã làm cho Mĩ phải làm cuộc đảo chính lật đổ anh em Diệm – Nhu (1-11-1963)  

-Với các chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Biên 

Hòa)…trong đông – xuân 1964-1965 trên khắp MN đã làm phá sản chiến lược “Chiến 

tranh đặc biệt” của Mĩ 

 

 



Nội dung 2: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC 

(1965-1973) 

I- CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA 

MĨ (1965-1968): 

1- Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam: 

Được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn 

 2 cuộc phản công mùa khô (1965-1966), (1966-1967) bằng các cuộc hành quân 

“tìm diệt ” và “bình định”. 

2- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ:Hướng dẫn HS 

lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu 

- Thắng lợi ở Vạn Tường - Quảng Ngãi (8-1965) mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà 

đánh, lùng ngụy mà diệt 

-Đánh bại các cuộc hành quân càn quét lớn của Mĩ trong 2 mùa khô 1965-1966 và 

1966-1967 

-Trên mặt trận chính trị: phá vở từng mảng  “Ấp chiến lược”…Vùng giải phóng 

được mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao 

II- MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI 

LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ VỪA SẢN XUẤT (1965-1968): 

1- Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc: 

- 5/8/1964 Mĩ dựng lên sự kiện “ vịnh Bắc bộ” cho máy bay ném bom MB. 

- Ngày 7/2/1965, lấy cớ “trả đũa”việc quân GPMN tiến công doanh trại quâ Mĩ ở 

Plâycu, Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại 

miền Bắc 

2- Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất:Không 

dạy 

3- Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn: 

- Tuyến đường vận chuyển CL – đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển được khai 

thông từ 5-1959 

- Trong 4 năm (1965-1968)  MB đưa vào MN hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội, hàng chục 

vạn tấn vũ khí, đạn …phục vụ cho MN đánh Mĩ. 



 

 

 

A. PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Câu 1: Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chiến lược “chiến 

tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là   

A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

B. Quân viễn chinh Mĩ 

C. Quân đồng minh Mĩ 

D. Quân viễn chinh và đồng minh Mĩ 

Câu 2: Ba mũi tiến công của quân dân miền Nam chống chiến lược "Chiến tranh 

đặc biệt" (1961-1965) là   

A. Chính trị, quân sự, binh vận 

B. Chính trị, kinh tế, quân sự 

C. Chính trị, quân sự, ngoại giao 

D. Quân sự, kinh tế, ngoại giao 

Câu 3 : Lực lượng trực tiếp lãnh đạo quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến 

lược chiến tranh đặc biệt là   

A. Đảng Lao động Việt Nam 

B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

C. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam 

D. Đảng cộng sản Đông Dương 

Câu 4: Sau chiến thắng Ấp Bắc (1963), trên toàn miền Nam đã dấy lên phong trào 

gì?  

A. Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt 

B. Đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào 

C. Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công 



D. Đồng khởi 

Câu 5: Vì sao Mĩ lại chuyển sang thực hiện Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" 

(1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam?   

A. Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại 

B. Phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam 

C. Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng miền Nam 

D. Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củng cố 

Câu 6:  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền 

Nam Việt Nam (1961-1965) là   

A. “Dùng người Việt đánh người Việt”. 

B. Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam. 

C. Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam. 

D. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

Câu 7: Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965), Mĩ không thực hiện 

biện pháp nào sau đây?  

A. Mở các cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng 

B. Dồn dân lập ấp chiến lược 

C. Tăng lực lượng quân đội Sài Gòn, sử dụng các chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận 

D. Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai 

Câu 8: Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam 

Việt Nam là   

A. Quân đội Việt Nam Cộng hòa 

B. Cố vấn Mĩ 

C. Phương tiện chiến tranh của Mĩ 

D. Ấp chiến lược 

 Câu 9: Cuộc đấu tranh nào của các tín đồ Phật giáo đã làm chấn động toàn cầu, 

đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm?   



A. Cuộc đấu tranh phản đối chính quyền Sài Gòn cấm treo cờ Phật (5-1963) 

B. Các tăng ni Phật tử biểu tình, yêu cầu Nghị viện xác định lập trường đối với 

những yêu sách của Phật giáo (5-1963) 

C. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn (6-1963) 

D. Cuộc đàn áp các tín đồ Phật giáo của chính quyền Sài Gòn (5-1963) 

Câu 10: Lực lượng nào được coi là công cụ của Mĩ trong âm mưu biến miền Nam 

thành thuộc địa kiểu mới giai đoạn 1961-1965? 

A. Quân các nước đồng minh của Mĩ 

B. Cố vấn quân sự Mĩ 

C. Chính quyền và quân đội Sài Gòn 

D. Quân viễn chinh Mĩ 

Câu 11: "Một kiểu trại tập trung của Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt 

Nam" giai đoạn 1961-1965 

A. Ấp chiến lược 

B. Nhà tù Phú Quốc 

C. Chuồng cọp 

D. Nhà tù Côn Đảo 

C.  DẶN DÒ: 

-  Học thuộc bài   

- Chuẩn bị bài mới 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ:  

Cô Phương: 0909748238 

Cô Tuyền: 0981979190 

 

 


